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Los días y los meses en vietnamita

Meses en vietnamita
enero tháng một

febrero tháng hai

marzo tháng ba

abril tháng tư

mayo tháng năm

junio tháng sáu

julio tháng bảy

agosto tháng tám

septiembre tháng chín

octubre tháng mười

noviembre tháng mười một

diciembre tháng mười hai

mes pasado tháng trước

este mes tháng này

mes siguiente tháng sau
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Días en vietnamita
lunes thứ hai

martes thứ ba

miércoles thứ tư

jueves thứ năm
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viernes thứ sáu

sábado thứ bảy

domingo chủ nhật

ayer hôm qua

hoy hôm nay

mañana (ayer, hoy) ngày mai
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Horas en vietnamita
segundo (tiempo) giây

minuto phút

hora giờ

1:00 một giờ

2:05 hai giờ năm phút

3:10 ba giờ mười phút

4:15 bốn giờ mười lăm

5:20 năm giờ hai mươi

6:25 sáu giờ hai mươi năm

7:30 bảy giờ rưỡi

8:35 tám giờ ba mươi lăm

9:40 mười giờ kém hai mươi
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10:45 mười một giờ kém mười năm

11:50 mười hai giờ kém mười

12:55 một giờ kém năm
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Otras palabras en vietnamita relacionadas con el tiempo
tiempo (reloj) thời gian

fecha ngày tháng

día ngày

semana tuần

mes tháng

año năm

primavera mùa xuân

verano mùa hè

otoño mùa thu

invierno mùa đông

año pasado năm ngoái

este año năm nay

año siguiente năm sau

mes pasado tháng trước

este mes tháng này
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mes siguiente tháng sau


